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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền, đăng ký thu nhận, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử 

trên địa bàn huyện Lục Ngạn 

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 25/01/2023 của UBND tỉnh 

Bắc Giang về thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cƣ, định 

danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 

2025, tầm nhìn đến năm 2030” năm 2023 của UBND tỉnh Bắc Giang. Tổ Công 

tác Đề án 06 huyện Lục Ngạn ban hành Kế hoạch tuyên truyền, đăng ký thu 

nhận, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử (ĐDĐT) trên địa bàn huyện như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền về những giá trị, tiện ích 

của tài khoản Định danh điện tử, tài khoản dịch vụ công quốc gia, từ đó tiến 

hành thu nhận, vận động người dân tham gia đăng ký, kích hoạt, sử dụng; phấn 

đấu trước ngày 15/6/2023, 100% người dân trên địa bàn huyện đủ điều kiện 

được cấp, kích hoạt, sử dụng “tài khoản định danh điện tử mức độ 1” hoặc “tài 

khoản định danh điện tử mức độ 2” trên phần mềm VNeID của Bộ Công an. 

2. Việc hướng dẫn, đăng ký, kích hoạt tài khoản ĐDĐT được tuyên truyền, 

phổ biến sâu rộng đến toàn bộ công dân trên địa bàn huyện nhằm giúp người 

dân, cơ quan, tổ chức hiểu, biết về ý nghĩa, vai trò lợi ích của việc đăng ký và sử 

dụng tài khoản định danh điện tử, ứng dụng VNeID để phục vụ trong mọi giao 

dịch trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

3. Hỗ trợ tuyên truyền hướng dẫn, về đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản 

định danh điện tử phải thực hiện đồng bộ từ huyện, xã, tổ, thôn, xóm. Phát huy 

vai trò nòng cốt của Tổ Công tác Đề án 06 các cấp trong huyện đặc biệt là lực 

lượng thanh niên, phụ nữ, Tổ công nghệ số cộng đồng. 

II. ĐIỀU KIỆN VÀ PHƢƠNG THỨC ĐĂNG KÝ 

1. Tài khoản định danh điện tử 

- Tài khoản định danh mức độ 1 (đăng ký tại ứng dụng VNeID trên Điện 
thoại di động): Là tài khoản được tạo lập trong trường hợp thông tin của công dân 

kê khai đã được so sánh, đối chiếu tự động trùng khớp với thông tin trong Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư, bao gồm các thông tin: Số định danh cá nhân; Họ, chữ 

đệm và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Thông tin sinh trắc học - Ảnh chân 

dung. Có thể sử dụng để đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công của Quốc gia và 

Cổng Dịch vụ công Bộ Công an. 

- Tài khoản định danh mức độ 2 (đăng ký tại cơ quan Công an): Là tài 
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khoản được tạo lập trong trường hợp thông tin của cá nhân kê khai đã được xác 

minh bằng ảnh chân dung, hoặc vân tay trùng khớp với thông tin trong Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân hoặc Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về xuất nhập cảnh. 

 + Có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ Căn cước công dân trong 

thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ Căn cước công dân;  

+ Có giá trị cung cấp thông tin trong các loại giấy tờ của công dân đã được 

đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối 

chiếu khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình giấy tờ đó. 

+ Khi chủ thể danh tính điện tử sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 

trong các hoạt động, giao dịch điện tử thì có giá trị tương đương với việc xuất trình 

giấy tờ, tài liệu để chứng minh thông tin đã được tích hợp vào tài khoản định danh 

điện tử. 

2. Điều kiện đăng ký, sử dụng tài khoản ĐDĐT  

- Các trường hợp đủ điều kiện cấp ĐDĐT mức độ 1: Là các trường hợp 

công dân có CCCD, có điện thoại thông minh cài được ứng dụng VNeID, có 01 

số điện thoại thường xuyên sử dụng (có thể chính chủ hoặc không chính chủ, tuy 
nhiên, khuyến khích công dân sử dụng SĐT chính chủ để đăng ký tài khoản 

ĐDĐT). 

- Các trường hợp đủ điều kiện cấp ĐDĐT mức độ 2: Công dân đủ 14 tuổi 

trở lên, có 01 số điện thoại thường xuyên sử dụng. 

- Các trường hợp chưa đủ điều kiện cấp ĐDĐT: Là các trường hợp công 

dân  chưa sử dụng điện thoại di động, các trường hợp đi tù, các trường hợp mất 

tích, đi nước ngoài... 

- Các trường hợp không đủ điều kiện cấp ĐDĐT: Là các trường hợp bệnh 

tật, người thần kinh, mất khả năng nhận thức, không có năng lực hành vi dân 

sự… 

- Trường hợp đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1: Lực lượng 

Công an, các tổ vận động hướng dẫn Công dân tự thực hiện các thao tác thông 

qua điện thoại di động Smartphone (theo hướng dẫn tại Công văn số 

3004/TCTTKĐA ngày 19/8/2022 của Tổ công tác Đề án 06/CP tỉnh, gửi kèm 
Công văn này).  

- Trường hợp đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2: Công dân 

phải đến trụ sở cơ quan Công an, hoặc đến các điểm cấp lưu động để làm thủ tục 

cấp (khi đi mang theo Thẻ căn cước công dân gắn chíp, các loại giấy tờ khác 
(nếu có) để tích hợp vào hệ thống như: đăng ký xe, giấy phép lái xe, bảo hiểm y 

tế, bảo hiểm xã hội ...) 

III. NHIỆM VỤ, BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH 

1. Thành lập các tổ rà soát, kích hoạt Định danh điện tử tại cấp xã, 

thôn, tổ dân phố 
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1.1. Công an cấp xã tham mưu cho Chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo thành 

lập các tổ rà soát, kích hoạt định danh cho công dân tại từng cấp xã, cấp thôn 

giao đồng chí Trưởng thôn làm tổ trưởng, với nòng cốt là Tổ Đề án 06/CP cấp 

thôn, Tổ Công nghệ số cộng đồng, Đoàn thanh niên, hội Phụ nữ (tổ công tác tối 
thiểu 10 người) và giao chỉ tiêu cho tổ chịu trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn 

người dân đi cấp và kích hoạt tài khoản ĐDĐT.  

Giao chỉ tiêu đến từng cá nhân, thành viên trong tổ công tác trong việc 

hướng dẫn người dân các thao tác để đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh 

điện tử mức độ 1 thông qua điện thoại di động Smartphone hoặc kích hoạt tài 

khoản mức độ 2 cho công dân đã có tin nhắn của tổng đài VNeID. Công an các 

xã báo cáo việc thành lập, số lượng thành viên các tổ rà soát, kích hoạt định 

danh cho công dân về Công an huyện (qua Đội CS QLHC về TTXH) trước ngày 

10/3/2023. 

1.2. Công an cấp huyện xây dựng kế hoạch tập huấn đăng ký, kích hoạt tài 

khoản ĐDĐT cho các thành viên trong Tổ Công tác các cấp về cách thức, 

phương pháp phương pháp kích hoạt tài khoản ĐDĐT, đồng thời hướng dẫn rà 

soát, phân loại công dân để có phương án thu nhận tài khoản ĐDĐT hiệu quả. 

Hoàn thành xong việc tập huấn trước ngày 11/3/2023. 

2. Tiến hành rà soát, điều tra cơ bản, lập danh sách kết hợp kích hoạt 

tài khoản mức độ 1, mức độ 2 cho công dân 

Hiện nay trên địa bàn huyện Lục Ngạn có 192.187 công dân thường trú từ 

đủ 14 tuổi thường trú trên địa bàn, trong đó, cụ thể như sau: 

2.1. Số công dân đã được kích hoạt sử dụng tài khoản ĐDĐT là 4.159 trƣờng 

hợp. 

2.2. Số công dân đã được Cục C06 phê duyệt tài khoản ĐDĐT nhưng công 

dân chưa thực hiện kích hoạt là 39.019 trƣờng hợp, đối với các trường hợp này 

Công an cấp huyện, cấp xã, các thành viên các tổ rà soát, kích hoạt sử dụng các 

biện pháp để kích hoạt tài khoản định danh cho công dân hoàn thành trƣớc 

ngày 30/3/2023, cụ thể như sau: 

- Đến tận nhà người dân để hướng dẫn công dân kích hoạt. 

- Gọi điện thoại hướng dẫn công dân kích hoạt trực tuyến. 

- Các tổ rà soát phải tuyên truyền, niêm yết số điện thoại để hỗ trợ, hướng 

dẫn công dân kích hoạt tài khoản ĐDĐT 24/24h. 

(Có danh sách cụ thể từng công dân, số điện thoại và hướng dẫn kích hoạt 
gửi kèm theo) 

2.3. Đối với 149.009 trƣờng hợp Công an cấp xã phối hợp với Tổ Đề án 

06/CP cấp xã, cấp thôn, tổ công nghệ số cộng đồng, các ban, ngành, đoàn thể đi 

tới từng hộ dân để rà soát, tuyên truyền, kích hoạt tài khoản, phân loại đối với 

từng trường hợp cụ thể như sau: 

+ Các trường hợp có máy điện thoại thông minh cài được ứng dụng 
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VNeID, đối với các trường hợp này hướng dẫn ngay công dân tải ứng dụng, 

đăng ký Tài khoản định danh mức 1 và có hướng dẫn cụ thể công dân kích hoạt 

sau khi có tin nhắn của tổng đài VNeID. 

+ Các trường hợp không có điện thoại thông minh hoặc điện thoại không 

đảm bảo yêu cầu để cài đặt ứng dụng VNeID thì hướng dẫn công dân đi cấp “tài 

khoản định danh mức độ 2” tại cơ quan Công an hoặc khi có tổ công tác cấp 

CCCD, ĐDĐT lưu động về địa phương, đồng thời hướng dẫn công dân khi nhận 

được tin nhắn của tổng đài VNeID thì gọi điện đến SĐT hỗ trợ của tổ rà soát để 

được hướng dẫn hoặc tự kích hoạt trên máy tính kết nối Internet. Đối với các 

trường hợp vắng mặt tại địa phương, hướng dẫn công dân tự đăng ký tài khoản 

ĐDĐT mức độ 1 và đến cơ quan Công an đăng ký cấp ĐDĐT mức độ 2 tại nơi 

ở hiện tại. 

+ Các trường hợp chưa thể cấp Định danh điện tử (công dân từ 14 đến 18 
tuổi gia đình chưa cho sử dụng điện thoại; công dân vùng sâu, vùng xa chưa có 
điện thoại) thì thực hiện tuyên truyền cho công dân khi đáp ứng được các điều 

kiện để cấp ĐDĐT thì thực hiện theo hướng dẫn để đăng ký. 

+ Các trường hợp không thể cấp Định danh điện tử (do già yếu, thần kinh, 
bệnh tật, không sử dụng điện thoại…) thì lập danh sách nêu rõ lý do không thể 

cấp Định danh điện tử được, có xác nhận của chính quyền địa phương để phục 

vụ tổng hợp, báo cáo. 

Lƣu ý: Đối với từng nhóm công dân đã rà soát, phân loại phải lập danh 

sách theo dõi kết quả rà soát cụ thể, có số điện thoại của công dân, khi công dân 

đã thực hiện kích hoạt tài khoản thành công thì bổ sung công dân vào danh sách 

đã hoàn thành và loại khỏi danh sách chưa cấp; có phương án tham mưu cho 

lãnh đạo các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn công dân kích hoạt 

tài khoản ĐDĐT đảm bảo chỉ tiêu được giao. Đảm bảo công dân đủ điều kiện 

trên địa bàn phải được đăng ký, kích hoạt tối thiểu Định danh điện tử mức độ 1. 

2.4. Kết quả rà soát thực hiện các đơn vị báo cáo hàng tuần (theo Phụ lục 
1 gửi kèm) về Công an huyện (qua Đội CS QLHC về TTXH) để tập hợp báo 

cáo. 

3. Giao chỉ tiêu cấp ĐDĐT  

Căn cứ yêu cầu của Tổ Công tác Để án 06 tỉnh, Tổ Công tác Đề án 06 

huyện giao chỉ tiêu rà soát thu nhận hồ sơ, kích hoạt ĐDĐT cho Công an huyện, 

Tổ Công tác Đề án 06 cấp xã, cấp thôn (có bảng phụ lục 2 giao chỉ tiêu kèm 
theo). 

Đơn vị thực hiện: Công an huyện, Tổ Công tác Đề án 06 cấp xã, thôn. 

Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 15/06/2023. 

Chú ý: Chỉ tiêu chỉ được tính khi công dân kích hoạt thành công tài 

khoản định danh điện tử. 

4. Tổ chức thu nhận, hƣớng dẫn kích hoạt tài khoản ĐDĐT mức 2 cho 
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công dân 

4.1. Công an huyện 

 - Bố trí 01 tổ cấp CCCD cố định để cấp CCCD, đồng thời cấp ĐDĐT cho 

100% công dân đủ điều kiện đến làm thủ tục, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần tại trụ 

sở đơn vị (thứ 7, chủ nhật, và ngoài giờ hành chính thực hiện việc cấp lưu động 
tại các xã, thị trấn), quá trình cấp nếu không có hiệu quả yêu cầu tự bố trí cấp 

lưu động tại các xã, thị trấn. 

- Bố trí 01 tổ công tác thực hiện việc thu nhận hồ sơ ĐDĐT (thực hiện việc 
cấp CCCD đối với các trường hợp có nhu cầu) theo hình thức lưu động tại 

UBND các xã, thị trấn từ 07h00’ đến 22h00 hàng ngày hoặc đến khi hết công 

dân; phối hợp tuyên truyền, thông báo, vận động 100% công dân đủ điều kiện 

trên địa bàn... phải tham gia cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 

2.  

- Chuẩn bị tài liệu tập huấn, hướng dẫn Tổ Công tác cấp xã, thôn trong việc 

kích hoạt tài khoản Định danh điện tử. 

- Lãnh đạo Công an các huyện (Tổ phó thường trực Đề án 06 huyện) phải 

sâu sát, thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc và đặc biệt trực tiếp xuống kiểm tra các 

tổ công tác thu nhận hồ sơ ĐDĐT và tuyên truyền, kích hoạt tài khoản ĐDĐT, 

nắm tình hình thực tế, làm việc với các đơn vị, địa phương để huy động được tối 

đa sự vào cuộc của chính quyền địa phương, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc 

cho cơ sở. 

- Chỉ đạo Đội Cảnh sát QLHC về TTXH thường xuyên bám sát tiến độ, kết 

quả thu nhận cấp CCCD, ĐDĐT (yêu cầu có danh sách theo dõi cụ thể) và 

tuyên truyền, kích hoạt tài khoản ĐDĐT của từng xã, thị trấn đánh giá hiệu quả 

công tác ĐTCB, tuyên truyền, vận động và kết quả thu nhận hồ sơ cấp CCCD, 

ĐDĐT và tuyên truyền, kích hoạt tài khoản ĐDĐT tại địa bàn xã, thị trấn. Qua 

đó tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện biểu dương, khen thưởng đối với 

UBND cấp xã làm tốt, phê bình đối với UBND cấp xã hiệu quả thấp, không đảm 

bảo, hàng ngày, hàng tuần có báo cáo do đồng chí lãnh đạo Công an cấp huyện 

ký, gửi về Tổ Công tác Đề án 06 huyện. 

4.2. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

- Phối hợp với Công an huyện tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện chỉ 

đạo tổ công tác Đề án 06 huyện tuyên truyền, vận động công dân đến kích hoạt 

tài khoản ĐDĐT đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao. 

- Phối hợp với Công an huyện và các cơ quan liên quan đôn đốc, hướng dẫn 

các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nội dung trong Kế hoạch đặc biệt kết 

quả điều tra cơ bản số công dân cần đăng ký tài khoản ĐDĐT. 

4.3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và 

Thể thao huyện 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các bảng điện tử, bảng Led, bảng 
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chữ chạy về các nội dung của Đề án 06/CP, CCCD, ĐDĐT phát định kỳ hàng 

ngày vào các khung giờ từ 6h30’-8h00’; từ 18h30’ đến 20h00’. Thực hiện thiết 

kế, in ấn, bố trí băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi, quảng cáo tại trụ sở các cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp, các tuyến đường trên địa bàn cáp huyện... 

- Thực hiện tuyên truyền ít nhất 01 bài tuyên truyền/01 tuần trên các 

phương tiện thông tin đại chúng.  

4.4. UBND các xã, thị trấn 

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ công tác Đề án 06 của cấp 

xã có trách nhiệm phối hợp với Công an cấp xã, chỉ đạo tổ công tác Đề án 06 

thôn, bản, tổ dân phố hỗ trợ tuyên truyền, hướng dẫn các hình thức, trình tự, 

thủ tục và các giấy tờ cần chuẩn bị để đăng ký tài khoản định danh điện tử;  

- UBND cấp xã thực hiện tuyên truyền ít nhất 01 bài tuyên truyền/01 tuần 

trên các phương tiện thông tin đại chúng, cung cấp tài liệu tuyên truyền cho cấp 

thôn để phát trên các bản tin loa phát thanh;  

- Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, đoàn cơ sở gắn việc tổ chức các hoạt động 

trong tháng thanh niên với việc tuyên truyền kích hoạt ĐDĐT cho công dân tạo 

không khí thi đua sôi nổi cho các đơn vị. 

- Chịu trách nhiệm về công tác điều tra cơ bản theo danh sách đã gửi về; Chỉ 

đạo Công an xã, thị trấn phối hợp với thành viên Tổ công tác Đề án 06 của cấp xã, 

thôn, bản, tổ dân phố lập danh sách để đôn đốc, vận động người dân đăng ký tài 

khoản ĐDĐT. Phối hợp chặt chẽ với các tổ đăng ký tài khoản ĐDĐT lưu động triển 

khai tại địa bàn mình, hỗ trợ công tác tổ chức, thông báo thời gian, địa điểm, bảo 

đảm an ninh trật tự, hướng dẫn công dân trong quá trình tổ chức thực hiện. 

- Chỉ đạo Công an xã, thị trấn phối hợp với thành viên Tổ công tác Đề 

án 06 của cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố đi từng ngõ, gõ từng nhà tuyên 

truyền, vận động công dân đến địa điểm đăng ký tài khoản ĐDĐT. 

- Có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị thành lập tổ kích hoạt tài khoản 

ĐDĐT tại đơn vị để rà soát lại toàn bộ số cán bộ, công chức, viên chức, Bí thư 

Chi bộ, trưởng thôn; Giáo viên tại các nhà trường về việc đăng ký, kích hoạt tài 

khoản ĐDĐT về thực hiện, chấp hành việc đăng ký tài khoản ĐDĐT, đề nghị 

các đơn vị phải đảm bảo 100% cán bộ được cấp, kích hoạt tài khoản định danh 

điện tử phục vụ các giao dịch trên cổng dịch vụ công theo chỉ đạo của UBND 

huyện. Thực hiện báo cáo trước ngày 30/3/2023 để tập hợp, báo cáo UBND 

huyện. 

4.5. Công an các xã, thị trấn 

 - Chủ động tham mưu UBND cấp xã chỉ đạo các lực lượng phối hợp với 

các tổ cấp ĐDĐT.  

- Trong các ngày tổ máy thu nhận hồ sơ cấp định danh điện tử mức độ 2 tại 

địa bàn cấp xã, Công an cấp xã tham mưu cho UBND cấp xã chỉ đạo các tổ chức 

cơ sở phân công đoàn viên, thanh niên, hội viên có mặt tại địa điểm thu nhận để 
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tiếp đón, hướng dẫn người dân thao tác, đăng ký và kích hoạt tài khoản định 

danh điện tử. (thực hiện theo các bước hướng dẫn tại phụ lục 3 gửi kèm theo) 

- Công an cấp xã lập danh sách, đánh dấu các trường hợp công dân kích hoạt 

thành công tài khoản ĐDĐT phục vụ công tác theo dõi và thống kê, báo cáo theo 

quy định. 

- Bố trí, duy trì thường xuyên các tổ hướng dẫn công dân kích hoạt tài 

khoản ĐDĐT, hướng dẫn công dân nộp hồ sơ trực tuyến tại bộ phận 1 cửa các 

cấp đảm bảo chỉ tiêu Dịch vụ công được giao. 

4.6. Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ  

- Phát huy vai trò sức trẻ, lực lượng xung kích, đi đầu đề xuất Huyện đoàn 

phối hợp với Công an cấp huyện, Công an các xã gắn công tác cấp ĐDĐT với 

phần việc, công trình thanh niên triển khai các hoạt động trong tháng 3 (tháng 

Thanh niên); 

- Thành lập các tổ tuyên truyền, kích hoạt đến trực tiếp các ban, ngành, cơ 

quan, đoàn thể trên địa bàn huyện để thực hiện tuyên truyền, kích hoạt tài 

khoản ĐDĐT mức độ 1, mức độ 2 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động đang làm việc tại cơ quan; học sinh trên địa bàn. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thời gian thực hiện Kế hoạch từ ngày 01/3/2023 đến ngày 15/6/2023. 

2. Căn cứ Kế hoạch này, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, 

thị trấn, cơ quan, tổ chức tích cực triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất 

lượng, hiệu quả. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ 

tịch UBND huyện về tiến độ thực hiện chỉ tiêu theo ngày và toàn đợt, thực 

hiện công tác báo cáo theo quy định. 

2. Giao Công an huyện chủ trì, phối hợp Văn phòng HĐND&UBND 

huyện có trách nhiệm tham mưu, giúp Chủ tịch UBND huyện theo dõi, hướng 

dẫn, kiểm tra, đôn đốc Tổ Công tác đề án 06 cấp xã thực hiện; đôn đốc, tổng 

hợp, báo cáo kết quả thu nhận hồ sơ ĐDĐT theo quy định. Trong quá trình 

triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết, 

các phòng, ngành, địa phương kịp thời báo cáo về Tổ Công tác (qua Công an 

huyện) để xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Công an tỉnh; 

- CT, các Phó CT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện ủy, UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 

- Cơ quan tỉnh, Trung ương trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: TCT, CA (QLHC). 

TM.TỔ CÔNG TÁC 

TỔ TRƢỞNG 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Trƣơng Văn Năm 

 



Stt Công an xã Chỉ tiêu đƣợc giao rà soát Tổng số 

phải thực 

hiện trong 

ngày 

Tổng số 

công dân 

trên 14 tuổi 

 

Số đã kích 

hoạt mức 1 

 

Số chờ kích 

hoạt mức 1 

 

Số đã kích 

hoạt mức 2 

 

Số chờ kích 

hoạt mức 2 

 

Số còn lại 

phải vận 

động kích 

hoạt 

1 Thị Trấn Chũ 13067 62 27 507 2901 9570  

2 Xã Cấm Sơn 4067 7 7 36 604 3413  

3 Xã Tân Sơn 6968 17 15 91 1058 5787  

4 Xã Phong Minh 2255 4 2 22 315 1912  

5 Xã Phong Vân 4583 10 7 49 760 3757  

6 Xã Sa Lý 2448 3 4 33 427 1981  

7 Xã Hộ Đáp 3751 11 7 58 752 2923  

8 Xã Sơn Hải 3359 14 9 79 607 2650  

9 Xã Thanh Hải 13618 41 13 272 3115 10177  

10 Xã Kiên Lao 6012 14 8 92 939 4959  

11 Xã Biên Sơn 6950 15 9 121 1412 5393  

12 Xã Kiên Thành 8116 23 10 160 1227 6696  

13 Xã Hồng Giang 9286 26 17 197 2455 6591  

14 Xã Kim Sơn 2022 8 5 39 375 1595  

15 Xã Tân Hoa 5578 17 7 83 900 4571  

16 Xã Giáp Sơn 7961 14 12 120 1557 6258  

17 Xã Biển Động 7070 9 8 123 1067 5863  

18 Xã Quý Sơn 15233 68 18 264 2817 12066  

19 Xã Trù Hựu 8790 30 11 209 1457 7083  

20 Xã Phì Điền 4154 8 4 66 945 3131  

21 Xã Tân Quang 8763 19 10 162 2264 6308  

22 Xã Đồng Cốc 4926 17 4 83 1334 3488  

23 Xã Tân Lập 6787 26 12 81 921 5747  
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24 Xã Phú Nhuận 3784 5 2 47 701 3029  

25 Xã Mỹ An 5560 19 2 89 1306 4144  

26 Xã Nam Dương 7492 15 10 152 1823 5492  

27 Xã Tân Mộc 5222 6 9 88 1757 3362  

28 Xã Đèo Gia 3942 16 5 53 505 3363  

29 Xã Phượng Sơn 10423 33 25 226 2439 7700  

Tổng 192187 557 279 3602 38740 149009  
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